
Chà nhám thoải mái mà không 
lo về vấn đề dây điện

DBO380 / DBO381
Máy Chà Nhám Rung Dùng Pin

photo: DBO380

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Thời gian sử dụng liên tục 

khoảng 50 phút (trên 1 lần sạc đầy)
Pin: BL1860B

chúng tôi đã chà nhám tấm SPF với tải trọng nhấn 3kgf ở chế độ tốc độ 
cao

chỉ DBO381

photo: DBO380



Phụ kiện kèm theo :

Chà nhám thoải mái mà không 
lo về vấn đề dây điện

3 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ điện tử

Hệ thống hút bụi

Hộp đựng đồ

Túi chứa bụi (140115-2), tấm đục lỗ (451271-6), giấy nhám 93X228 hạt 120 (1 miếng), bảo vệ pin (422807-8),

DBO380 / DBO381
Máy Chà Nhám Rung Dùng Pin

Đường kính đế nhám
Kích thước giấy nhám
Vòng quay
Tốc độ đập
Đường kính quỹ đạo
Độ rung
Cường độ âm thanh 
Kích thước

Trọng lượng

93 x 185 mm
93 x 228 mm 
4,000 / 8,000 / 12,000 (v/p)
8,000 / 16,000 / 24,000 (v/p)
ø2.0 mm(1/16”)
3.6m/s2

72 dB(A)
với pin BL1815N / BL1820B: 336x93x158 mm
với pin  BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
336x93x169 mm
1.9 - 2.2 kg

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC DC18RD

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B 3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Thời gian sạc

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

3 bước điều khiển tốc 
độ điện tử

Điều khiển tốc độ 
bằng nút bấm 

đảm bảo dễ dàng cài đặt / loại bỏ giấy 
với các cạnh của kẹp cuộn

Kẹp giấy dễ dàng sử dụng
nó có thể được thay thế độc lập vì nó được 
gắn chặt vào đế máy bằng vít. Và chắc chắn 
tiết kiệm chi phí sửa chữa của bạn

Tấm đệm chà nhám có thể thay thế độc lập

Mang lại độ bền cao và hiệu suất hấp 
thụ rung động hiệu quả

Đế nhôm cứng với tấm đệm 
xốp

bảo vệ khỏi hư hỏng pin và vật liệu làm việc
Bảo vệ pin 

Bảo vệ pin
Mã số : 422807-8

hiệu quả công việc 
giống nhau hoặc 
cao hơn mô hình 
tiền nhiệm cho 
chà nhám gỗ

BL motor

High power Brushless Motor

Hệ thống tự động kết nối 
không dây
kết nối với máy hút bụi tương thích 
bằng Bluetooth. Máy hút bụi tự động 
chạy trong khi bật công tắc.

Sử dụng nguồn pin 18V LXT
Cả động cơ và pin đều được đặt phía trên bề mặt chà nhám để ngăn chặn sự rung lắc của đế, 
cho phép tạo ra bề mặt hoàn thiện đồng đều.

Phụ kiện

Có thể tháo rời mà không 
cần dụng cụ và có thể được 
nối đất sát tường

Tay nắm phía trước có 
thể tháo rời

Chỉ DBO381

cũng có thể kết nối với 
máy hút bụi 

Túi bụi có sẵn hoặc 
là hộp chứa bụi 

Hộp bụi
với bộ lọc
(Vải không dệt)
Mã số : 135327-0

Bộ lọc 
5 cái/ bộ

Vải không dệt
Mã số : 195134-3  

Tấm đục lỗ
Đối với loại giấy nhám thông thường không có 
lỗ đục sẵn
Mã số : 194947-9
Mã số : 451271-6

Tấm đỡ
Để sử dụng với giấy nhám hoặc giấy 
loại kẹp
Mã số : 194929-1 
Mã số : 140441-9

Để sử dụng với giấy gai dính

Mã số : 194930-6

Bộ phận không dây

Bật máyMáy hút 
bụi tự động 

kích hoạt

Phụ kiện kèm theo

Túi chứa bụi
Mã số : 140115-2

(có đóng gói)
(không đóng gói)

(có đóng gói)
(không đóng gói)

DBO380Z/DBO381Z: Không kèm pin, sạc

Sạc tiêu chuẩn

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)



     

      

Giấy chà nhám (Sắt / Gỗ)

Giấy chà nhám (Sơn)

93x228

WA60 8 10 A-31245
WA80 8 10 A-31251

WA120 8 10 A-31267
WA180 8 10 A-31273
WA240 8 10 A-31289

Kích thước 
(mm) Hạt Lỗ Loại Hạng Cái/hộp Mã số

 

Giấy chà nhám dùng cho gỗ

Kích thước 
(mm) Hạt Loại Hạng Cái/hộp Mã số

230x280

40

Kẹp

10 D-66313
50 D-51683

60 10 D-66329
50 D-51699

80 10 D-66335
50 D-51708

100 10 D-66341
50 D-51714

120 10 D-66357
50 D-51720

150 10 D-66363
50 D-51736

180 10 D-66379
50 D-51742

240 10 D-66385
50 D-51758

320 10 D-66391
50 D-56873

400 10 D-66400
50 D-56889

Giấy chà nhám 
dùng cho sắt

Kích thước 
(mm) Hạt Loại Hạng Cái/Hộp Mã Số

230x280

36

Kẹp

10 D-66488
50 D-56677

40 10 D-66494
50 D-56683

60 10 D-66503
50 D-56699

80 10 D-66519
50 D-56708

100 10 D-66525
50 D-56714

120 10 D-66531
50 D-56720

150 10 D-66547
50 D-56736

180 10 D-66553
50 D-56742

240 10 D-66569
50 D-56758

Kích thước 
(mm) Hạt Loại Hạng Cái/hộp Mã số

230x280

60

Kẹp

10 D-66416
50 D-56530

80 10 D-66422
50 D-56546

100 10 D-66438
50 D-56552

120 10 D-66444
50 D-56568

150 10 D-66450
50 D-56574

180 10 D-66466
50 D-56580

240 10 D-66472
50 D-56596

Giấy chà nhám 
dùng cho vữa

Giấy chà nhám 
dùng cho sơn

Giấy chà nhám 
không thấm nước
Ướt : Chỉ sử dụng bằng tay

Kích thước 
(mm) Hạt Loại Hạng Cái/hộp Mã số

230x280

120

Kẹp

10 D-66189
50 D-58964

180 10 D-66204
50 D-58986

220 10 D-66210
50 D-58992

280 10 D-66226
50 D-59003

320 10 D-66232
50 D-59019

600 10 D-66254
50 D-59031

400 10 D-66248
50 D-59025

800 10 D-66260
50 D-59047

1000 10 D-66276
50 D-59053

1500 10 D-66298
50 D-59069

2000 10 D-66307
50 D-59075

Cách sử dụng cho giấy chà nhám 230x280
Cắt 1/3 tờ nhám

BO3710, DBO380,DBO381

Kích thước 
(mm) Hạt Loại Hạng Cái/hộp Mã số

230x280

80

Kẹp

10 D-66086
100 D-60698

100 10 D-66092
100 D-60707

120 10 D-66101
100 D-60713

150 10 D-66117
100 D-60729

180 10 D-66123
100 D-60735

240 10 D-66145
100 D-60757

220 10 D-66139
100 D-60741

320 100 D-60779
400
500
600
800

100 D-60791
100 D-60800
100 D-60816

100 D-60822

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)

(số lượng có hạn)

Kẹp

93x228

A80 8 10 D-65252
A100 8 10 D-65268
A120 8 10 D-65274
A180 8 10 D-65280
A240 8 10 D-65296
A320 8 10 D-65305

Kẹp

Kích thước 
(mm) Hạt Lỗ Loại Hạng Cái/hộp Mã số


